
Đơn vị: triệu đồng.

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 11.012.968 3.507.963 31,85 153,22

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 8.900.220 3.093.947 34,76 150,57

I Chi đầu tư phát triển 2.101.854 1.317.364 62,68 167,49

1 Chi đầu tư cho các dự án 2.021.854 1.257.364 62,19 122,50

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước

đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính

của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 80.000 60.000 75,00

II Chi thường xuyên 6.608.626 1.767.327 26,74 140,30

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.894.713 637.668 22,03 103,32

2 Chi khoa học và công nghệ 27.634 2.752 9,96 401,17

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 738.027 651.493 88,27 254,28

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 49.740 11.511 23,14 130,32

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 29.294 3.152 10,76 73,18

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 18.965 3.246 17,12 115,80

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 111.833 10.217 9,14 26,65

8 Chi sự nghiệp kinh tế 729.456 131.366 18,01 147,01

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính,

đảng, đoàn thể
1.308.651 373.721 28,56 118,69

10 Chi bảo đảm xã hội 248.698 87.712 35,27 135,64

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa

phương vay
10.500 0,00

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 100,00 100,00

V Dự phòng ngân sách 178.240 8.256 4,63 116,20

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TỪ NSTW CHO NSĐP
2.112.748 414.016 19,60 131,89

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 381.528 48.671 12,76 1.114,26

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 829.838 140.000 16,87 127,55

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường 901.382 225.345 25,00 112,79
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